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1

Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể
chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non
Author: Đặng Hồng Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 279 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045406922

Ký hiệu: 372.21 D182 - P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

2

Giáo trình quản lí giáo dục hòa nhập
Author: Nguyễn Xuân Hải
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 160 tr. ; 24 cm
Edition: In lần thứ 2
ISBN:  9786045434611

Ký hiệu: 371.2 N576 - H149
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

3

Giáo dục mầm non : Những vấn đề lí luận và thực
tiễn
Author: Nguyễn Ánh Tuyết
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2016
Description: 512 tr. ; 21 cm
Edition: In lần thứ 3, có chỉnh lí
ISBN: 978604542279

Ký hiệu: 372.21 N576 - T968
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

4

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
mầm non
Author: Lê Thanh Thủy
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018
Description: 269 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786045407776

Ký hiệu: 372.5 L433 - T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

5

Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống
Author: Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu Hà, Đỗ
Khánh Năm, Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2017
Description: 248 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045439876

Ký hiệu: 373.18 N576 - B613
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10



6

Phương pháp đọc diễn cảm
Author: Hà Nguyễn Kim Giang
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2014
Description: 160 tr. ; 21 cm
Edition: In lần thứ 6
ISBN: 9786045405079

Ký hiệu: 372.4 H111 - G433
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

7

Giáo trình giáo dục học. T.1
Author: Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết
Oanh, Từ Đức Văn
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư Phạm, 2018
Description: 280tr. ; 24cm
Edition:
ISBN: 9786045441077

Ký hiệu: 370.711 P535 - V784
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

8

Giáo trình giáo dục học. T.2
Author: Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết
Oanh, Từ Đức Văn
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư Phạm, 2018
Description: 192tr. ; 24cm
Edition:
ISBN: 9786045441084

Ký hiệu: 370.711 P535 - V784
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

9

Giáo trình tâm lí học giáo dục
Author: Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt,
Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc
Thành, Trần Thị Lệ Thu
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017
Description: 320 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045434345

Ký hiệu: 370.15 N576 - S698
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

10

Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo
5 - 6 tuổi trong trò chơi học tập : Giáo trình
chuyên đề dùng cho hệ cử nhân Giáo dục Mầm
non
Author: Nguyễn Thị Hòa
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2015
Description: 144 tr. ; 21 cm
Edition: In lần thứ 9 có chỉnh lý, bổ sung
ISBN: 9786045403235

Ký hiệu: 372.21 N576 - H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15



11

Tiếng Anh Giáo dục Mầm Non : Giáo trình dùng
cho sinh viên Giáo dục mầm non
Author: Hoàng Quý Tỉnh
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2014
Description: 219 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 428 H678 - T588
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

12

Giáo trình tâm lý học đại cương
Author: Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên); Nguyễn
Văn Lũy, Đinh Văn Vang
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 172 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045406397

Ký hiệu: 150 N576 - U119
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

13

Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non :
Dùng cho đào tạo cử nhân giáo dục mầm non
Author: Đinh Hồng Thái
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017
Description: 244 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045406335

Ký hiệu: 372.21 D584 - T364
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

14

Giáo trình mĩ thuật cơ bản
Author: Ngô Bá Công
Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018
Description: 239 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045434604

Ký hiệu: 700.71 N576 - C749
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

15

Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non :
Dùng cho hệ Cử nhân chuyên ngành Giáo dục
Mầm non
Author: Nguyễn Thị Hòa
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 156 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045434598

Ký hiệu: 372.21 N576 - H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15



16

Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi
mầm non
Author: Lã Thị Bắc Lý
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 171 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786045405130

Ký hiệu: 372.21 L111 - L981
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

17

Giáo trình sinh lí học trẻ em
Author: Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017
Description: 196 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045419113

Ký hiệu: 612.0083 T111 - L243
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

18

Giáo trình Bệnh học trẻ em
Author: Lê Thị Mai Hoa
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017
Description: 166 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045430729

Ký hiệu: 618.92 L433 - H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

19

Giáo trình lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ
làm quen với môi trường xung quanh
Author: Hoàng Thị Phương
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018
Description: 195 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045406908

Ký hiệu: 372.21 H678 - P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

20

Giáo trình văn học trẻ em
Author: Lã Thị Bắc Lý
Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017
Description: 199 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045434628

Ký hiệu: 807 L111 - L981
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15




